THỐNG KÊ ĐỐI CHIẾU CHÊNH LỆCH KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

1. Trương Thị Hồng

* HKI:

- Lớp 15TC-Ô – Ngữ văn 1: tổng KL là 58 tiết (tính từ ngày 16/11: 34 tiết (khoa thống kê là 36 tiết))
2. Nguyễn Tiến Dương:

* HKI:

- Lớp 15CĐN-QTD – Toán 1: 45 tiết (KL chỉ có 45 tiết, Khoa thống kê 90 tiết)

* HKII:

- Lớp 15CĐ-CĐ2 – Toán cao cấp 2: Tổng KL 30 tiết (tính trước ngày 1/6: 24 tiết (Khoa thống kê là 22 tiết))
- Lớp 15CĐ-CTM5 - Toán cao cấp 2: Tổng KL 30 tiết (tính trước ngày 1/6: 24 tiết (Khoa thống kê là 22 tiết))

- Lớp 15CĐ-ĐL3 (không phải 15CĐ-NL3) - Toán cao cấp 2: Tổng KL 30 tiết (tính trước ngày 1/6: 24 tiết (Khoa thống kê là 22 tiết))

- Lớp 15TCN-QTM2 - Toán 2: Tổng KL 90 tiết (tính trước ngày 1/6: 68 tiết (Khoa thống kê là 66 tiết))

3. Nguyễn Văn Hậu:

* HKII:

- Lớp 15-TC-NL – Toán 2: 88 tiết (khoa thống kê 90 tiết)

+ Lý do: Ngày 03/6 Gv dạy bù nhưng không có HS học, chấm 0 tiết)

4. Dương Đức Kiên:

* HKI:

- Học kỳ I Khoa thống kê thiếu:

+ Lớp 15TCN-CKL – Toán 1: 86 tiết
+ Lớp 15TCN-KTD – Toán 1: 2 tiết (dạy thay cô Thanh ngày 29/01/2016)

- Lớp 15CĐ-CNTT7 – Toán CC1: 42 tiết (ngày 13/10 GV xin chuyển phòng máy, SV ít nên GV cho về, chấm 0 tiết)
- Lớp 15TC-QTM – Toán 1: 88 tiết (Khoa thống kê 85 tiết)

- Lớp 15TCN-O2 – Toán 1: 6 tiết (Khoa thống kê 2 tiết)

Lý do: dạy thay cô Thanh ngày 26/01/2015 (4 tiết) và ngày 29/01/2016 (2 tiết)

* HKII:

- Lớp 15TC-QTM – Toán 2: 86 tiết (Khoa thống kê 87 tiết)

- Lớp 15CĐ-MTT2 – Toán CC2: 30 tiết (Khoa thống kê 28 tiết)
5. Hà Như Mai:

* HKI:

- Khoa thống kê thiếu:

+ Lớp 15TCN-QTM2 – Toán 1: 90 tiết

6. Phạm Thị Thu Nga:

* HKI:
- Khoa thống kê thiếu:

+ Lớp 15TCN-KTD – Toán 1: 4 tiết (dạy thay cô Thanh ngày 28/01/2016)

+ Lớp 15TCN-QTM1 – Toán 1: 4 tiết (dạy thay cô Thanh ngày 27, 28/01/2016)
- Lớp 15CĐ-ĐĐT3 – Toán CC1: 21 tiết (khoa thống kê 27 tiết)

+ Lý do: Ngày 21,28/11/2015 thầy Vũ dạy thay (6 tiết); Ngày 02/01/2016 GV và HS không đến lớp, chấm 0 tiết

- Lớp 15TC-O – Toán 1: 4 tiết (khoa thống kê 2 tiết (dạy thay cô Thanh ngày 23/11/2015 và 14/12/2015)

* HKII:

- Lớp 15CĐ-ĐL3 – XSTK: 28 tiết (Khoa thống kê 30 tiết) – ngày 22/02/2016 GV và HS không đến lớp (2t)

- Lớp 15CĐ-O7 – Toán CC2: 28 tiết (Khoa thống kê 30 tiết) – Khoa đổ lịch trên phần mềm 28 tiết, P.TTGD-CTSV chấm đủ 28 tiết.

7. Cao Thị Nga:

* HKI:

- Lớp 15CĐ-ĐL3 và lớp 15CĐ-MTT2: 45 tiết (khoa thống kê 30 tiết) 

8. Nguyễn Thị Thủy:

* HKI:

- Lớp 15CĐ-ĐĐT3, 15CĐ-MTT3, 15CĐ-CNTT6: 14 tiết (khoa thống kê 18 tiết)  

* HKII:

- Lớp 15CĐ-MTT1 – Toán CC2: 14 tiết (khoa thống kê 8 tiết)

- Lớp 15CĐ-CTM1 – Toán CC2: 15 tiết (khoa thống kê 14 tiết – dạy bù 1 tiết ngày 27/5/2016)

9. Trương Thị Minh Hà:
* HKII:

- Lớp 15CĐ-TP2, TP3 – Anh văn 1: 30 tiết (số tiết chuẩn là 30 tiết, khoa thống kê 45 tiết)

10. Nguyễn Thị Thu Hà:

* HKII:

- Lớp 15CĐN-QTD – Anh văn 2: 52 tiết (khoa thống kê 60 tiết)

Lý do: Ngày 03/5/2016 nghỉ dạy (tạm ngưng); ngày 21/6/2016 cô Hiền dạy thay 4 tiết

- Lớp 15CĐN-O – Anh văn 2: 48 tiết (khoa thống kê 56 tiết)

Lý do: ngày 27/5 và ngày 24/6/2016 cô Hiền dạy thay (8t); ngày 20/5/2016 không có HS đi học, chấm 0t)

11. Phạm Thị Thu Hiến:

* HKI:

Lớp 15TCN-ĐT – Anh văn 1: 58 tiết (khoa thống kê 60 tiết)

Lý do: ngày 27/11/2015 và 01/01/2016 nghỉ lễ nhưng chỉ dạy bù ngày 25/01/2016 (2t)
- Lớp 15TC-QTM: 2 tiết (khoa sai tên lớp 14TC-QTM)

* HKII:
- Khoa thống kê thiếu:

+ Lớp 15CĐN-QTD – 4 tiết (ngày 21/6/2016 dạy thay cô Thu Hà)

- Lớp 15CĐN-O – Anh văn 2: 8 tiết (khoa thống kê 4 tiết)

Lý do: ngày 27/5 và 24/6/2016 dạy thay cô Thu Hà

12. Võ Thị Hồng Lan:

* HKI:

- Khoa cập nhật sai tên lớp: 15TN-QTM (khoa ghi 14TN-QTM) và 15TN-NL (khoa ghi 14TN-ĐL)

* HKII:

- Lớp 15CĐ-O4 – Anh văn 2: 26 tiết (khoa thống kê 30 tiết)

Lý do: ngày 29/02 và 07/3/2016 khoa không cập nhật lịch dạy

13. Nguyễn Thị Thu Tâm

* HKI:

- Khoa cập nhật sai tên lớp: 15TN-Đ (khoa ghi 15T-Đ)

14. Đinh Trần Phương Thảo:

* HKI:

- Lớp 14TC-ĐL – AV1: 30 tiết (khoa thống kê 60 tiết)

- Lớp 14TC-O1 và 14TC-O2: 2 tiết (khoa thống kê 4 tiết)

Lý do: ngày 09/10/2015 dạy thay cô Thủy
* HKII:
- Lớp 15TN-CK – AV2: 58 tiết (khoa thống kê 60 tiết) – Gv nghỉ dạy ngày 13/6/2016 (2t)

15. Vương Thanh Thủy:

* HKI:

- Lớp 14CĐ-O1 và 14CĐ-O2 – AV chuyên ngành: 28 tiết (khoa thống kê 24 tiết) – cô Hồng Lan dạy thay ngày 26/10/2015 (2t)

16. Nguyễn Thị Bảo Trân:

* HKI:

- Lớp 15TC-QTM – AV1: 58 tiết (khoa thống kê 60 tiết) –cô Hiền dạy thay 2t ngày 12/11

- Lớp 14TC-QTM – AV chuyên ngành: 30 tiết (khoa thống kê 28 tiết) – ngày 12/11/2015 lớp không có lịch học
17. Nguyễn Thị Thanh Tú:

* HKI:

- Lớp 15TCN-Đ – AV1: 58 tiết (khoa thống kê 60 tiết) – ngày 22/02/2016 lớp không học

18. Nguyễn Văn Đông:
* HKI:

- Lớp 15CD-O5 – VL Đại cương: 42 tiết (khoa thống kê 45 tiết) – TKB khoa đổ 42 tiết, phòng đã chấm đủ
- Khoa thống kê dư 1 lớp 15CĐ-CNTT6 (3t)

* HKII:

- Lớp 15CĐ-O8 – VL đại cương 2: 28 tiết (khoa thống kê 30 tiết - TKB khoa đổ 28 tiết, phòng đã chấm đủ

- Lớp 15TC-Đ – VL 2: 58 tiết (khoa thống kê 60 tiết - TKB khoa đổ 58 tiết, phòng đã chấm đủ

- Lớp 15TCN-KTD – VL 2: 56 tiết (khoa thống kê 60 tiết - TKB khoa đổ 56 tiết, phòng đã chấm đủ

19. Nguyễn Quỳnh Giao:

* HKII:

- Lớp 15CĐ-CTM3 – VL đại cương 2: 12 tiết (khoa thống kê 14 tiết) – ngày 15/4 lịch tạm ngưng (2t)

20. Cao Đình Trung Hậu:

* HKI:

- Lớp 15TC-O – Vật lý 1: 60 tiết (khoa thống kê 45 tiết)

- Khoa cập nhật sai tên lớp 15TC-Đ (khoa ghi 15TCN-Đ)

* HKII:

- Lớp 15CĐ-O3 – VL đại cương 2: 24 tiết (khoa thống kê 26 tiết)

- Lớp 15CĐ-O7 – VL đại cương 2: 24 tiết (khoa thống kê 26 tiết)

- Lớp 15CĐ-CTM3 – VL đại cương 2: 16 tiết (khoa thống kê 14 tiết)

21. Đăng Thị Kiến Trúc:

* HKI:

- Lớp 15CĐ-ĐL1 – VL đại cương 1: 45 tiết (khoa thống kê 60 tiết)

22. Nguyễn Thanh Tú:

* HKI:

- Lớp 15CĐ-CNTT6 – VL đại cương 1: 42 tiết (khoa thống kê 39 tiết) – Ngày 09/01/2016 thầy Đông dạy thay (3t)

* HKII:

- Lớp 15CĐ-O7 – VL đại cương 2: 4 tiết (khoa thống kê 2 tiết) – dạy thay thầy Trung Hậu ngày 15/6/2016 (tiết 7-10)
- Lớp 15CĐ-O3 – VL đại cương 2: 4 tiết (khoa thống kê 2 tiết) – dạy thay thầy Trung Hậu ngày 17/6/2016 (tiết 7-10)

23. Trần Thị Ánh Tuyết:

* HKI:

- Lớp 15CĐ-ĐĐT2 – VL đại cương 1: 42 tiết (khoa thống kê 45 tiết) – khoa đổ lịch dạy 42 tiết, phòng đã chấm đủ

24. Lê văn Bình:

* HKI:

- Khoa thống kê thiếu lớp 15CĐ-ĐĐT5: 2 tiết (dạy thay cô Liễu ngày 15/10/2015)

- Lớp 15TC-NL – Hóa học 1: 52 tiết (khoa thống kê 60 tiết) – ngày 06/10/2015 và ngày 13/10/2015 cô Liễu dạy.

- Lớp 15TC-O – Hóa học 1: 6 tiết (khoa thống kê 4 tiết) – dạy thay cô Liễu ngày 21/10/2015 (4t) và ngày 28/10/2015 (2t)

* HKII:

- Khoa thống kê thiếu lớp 15CĐ-CĐ2: MT và con người: 30 tiết
- Khoa thống kê dư lớp 15CĐ-CTM3: 30t

25. Nguyễn Huỳnh Mai Hạnh:

* HKI:

- Lớp 15TC-QTM, 15TCN-CKL và 15TCN-O1: đều 58 tiết (khoa thống kê 56 tiết)

26. Trần Kim Thu Liễu:

* HKI:

- Khoa thống kê thiếu lớp 15TC-NL: 8 tiết (ngày 06/10/2015, 13/10/2015 cô Liễu dạy, sau đó chuyển qua thầy Bình dạy)

- Lớp 15CĐ-ĐĐT5 – HH đại cương 1: 28 tiết (khoa thống kê 30 tiết) – ngày 15/10/2015 thầy Bình dạy thay 2t

- Lớp 15TC-O – Hóa học 1: 54 tiết (khoa thống kê 56 tiết)

Lý do: ngày 19/10, 21/10 và 26/10 thầy Bình dạy (6t) nhưng ngày 26/10 khoa không đổ TKB lên phần mềm
27. Nguyễn Thị Huyền Nga:

* HKI:

- Khoa thống kê thiếu lớp 15CĐ-ĐĐT9: 30 tiết
28. Trịnh Khắc Vũ:

* HKI:

- Khoa thống kê thiếu lớp 15CĐ-ĐĐT8: 30 tiết
- Lớp 15CĐ-ĐL1 – HH đại cương 1: Gv có dạy ngày 20/11 (2t) nhưng khoa chưa xếp lịch, chờ khoa xếp lịch sẽ chấm đủ

* HKII:

- Lớp 15TC-NL – Hóa học 2: 52 tiết (khoa thống kê 60 tiết)
Lý do: ngày 04/6 và 11/6/2016 (8t) lớp không có HS học, chấm 0 tiết.

29. Lê Thái Hùng:

* HKI:

- Lớp 15TCN-Ô2: 30 tiết (khoa thống kê 26 tiết)

- Lớp 15TCN-MTT: 28 tiết (khoa thống kê 30 tiết) – ngày 25/01/2016 GV có đi dạy nhưng khoa tạm ngưng nên không chấm công được (2t)

* HKII:

- Khoa cập nhật sai tên lớp 15CĐ-ĐĐT5 và 15CĐ-ĐĐT6 (khoa ghi 15CĐ-ĐT5 và 15CĐ-ĐT6)

30. Giang Phi Hùng:

* HKI:

- Lớp 15CĐ-O1: 14 tiết – Khoa thống kê 12 tiết

- Lớp 15CĐ-O2: 16 tiết – Khoa thống kê 12 tiết

- Lớp 15CĐ-O4: 10 tiết – Khoa thống kê 14 tiết

- Lớp 15CĐ-O7: 14 tiết – Khoa thống kê 10 tiết

* HKII:

- Lớp 15CĐ–MTT3 : 20 tiết – Khoa thống kê 22 tiết

- Lớp 15CĐ-CTM4: 20 tiết – Khoa thống kê 22 tiết

- Lớp 15CĐ-O2: 20 tiết – Khoa thống kê 22 tiết

- Lớp 15CĐ-O7: 22 tiết – Khoa thống kê 24 tiết

- Lớp 15CĐ-O8: 22 tiết – Khoa thống kê 24 tiết

- Lớp 15CĐ-ĐĐT1: 20 tiết – Khoa thống kê 22 tiết

- Lớp 15CĐ-ĐĐT2: 22 tiết – Khoa thống kê 20 tiết

- Lớp 15CĐ-CĐ1: 22 tiết – Khoa thống kê 20 tiết

- Lớp 15CĐ-ĐĐT3: 22 tiết – Khoa thống kê 20 tiết

- Lớp 15CĐ-ĐĐT4: 22 tiết – Khoa thống kê 20 tiết

31. Nguyễn Mạnh Phương:

* HKI:

- Lớp 15TCN-ĐT: 28 tiết – Khoa thống kê 30 tiết (khoa chỉ xếp lịch 28 tiết, phòng đã chấm đủ)

* HKII:
- Lớp 15TC-Đ: 28 tiết – Khoa thống kê 30 tiết (ngày 08/6/2016 GV nghỉ dạy không thấy dạy bù)

- Lớp 15CĐ-O7: 2 tiết – Khoa thống kê 4 tiết (ngày 7/6/2016 GV nghỉ dạy, ngày 21/6/2016 dạy bù nhưng không có HS, chấm 0t; ngày 14/6/2016 dạy 2t)

32. Nguyễn Phú Tân:

* HKI:

- Lớp 15CĐ-ĐĐT5: 28 tiết – Khoa thống kê 30 tiết (khoa chỉ xếp lịch 28 tiết, phòng đã chấm đủ)

- Khoa thống kê dư lớp 15TCN-O2 dạy thay thầy Phi Hùng (thầy Phi Hùng không có dạy lớp này)

- Khoa thống kê dư lớp 15CĐ-O1: 4 tiết

* HKII:

- Lớp 15CĐ-CĐ2: 28 tiết – Khoa thống kê 30 tiết (ngày 22/6 không có HS đến lớp, chấm 0t)

- Khoa cập nhật sai tên lớp 15CĐ-ĐL1 (khoa ghi 15CĐ-NL1); lớp 15CĐ-ĐL2 (khoa ghi 15CĐ-NL2) và lớp 15CĐ-Ô3 (khoa ghi 15CĐ-Ô5)

33. Nguyễn Đức Thắng:

* HKI:

- Khoa thống kê thiếu lớp 15CĐ-MTT2: 30 tiết

* HKII:

- Khoa thống kê thiếu lớp 15CĐ-Ô5: 30 tiết

- Khoa thống kê thiếu lớp 15CĐ-Ô6: 30 tiết

